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THỨ
TỰ Lĩnh vực giải quyết

Số lượng hồ sơ tiếp nhận Số hồ sơ đã giải quyết Số hồ sơ đang giải quyết

Tổng số
Trong kỳ

Từ kỳ trước Tổng số Trước hạn Đúng hạn Quá hạn Tổng số Trong hạn Quá hạnTrực tuyến
toàn trình

Trực tuyến
một phần

Qua dịch vụ
bưu chính Trực tiếp

I Tổng cộng 727 399 307 0 0 21 714 714 0 0 13 13 0

II

TTHC thuộc phạm
vi thẩm quyền giải
quyết của UBND
tỉnh

II

TTHC thuộc phạm
vi thẩm quyền giải
quyết của UBND
cấp xã

727 399 307 0 0 21 714 714 0 0 13 13 0

1 Hộ tịch (Bộ Tư pháp) 285 264 21 0 0 0 285 285 0 0 0 0 0

2
Chứng thực (Bộ Tư
pháp) 258 0 258 0 0 0 258 258 0 0 0 0 0

3
Bảo trợ xã hội (Bộ Y
tế) 10 0 8 0 0 2 10 10 0 0 0 0 0

4

Liên thông Hộ tịch -
Đăng ký thường trú -
Bảo trợ xã hội -
Người có công (Văn
phòng Chính phủ)

105 105 0 0 0 0 105 105 0 0 0 0 0

5

Thành lập và hoạt
động doanh nghiệp
(hộ kinh doanh) (Bộ
Tài chính)

30 30 0 0 0 0 30 30 0 0 0 0 0

6

Đất đai (Bộ Nông
nghiệp và Môi
trường)

39 0 20 0 0 19 26 26 0 0 13 13 0
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